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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). 
Vụ Pháp chế xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Về cơ sở pháp lý:

Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”.

Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ: (1) Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; (2) Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình. Người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc người đứng đầu đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; (3) Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của bộ, cơ quan ngang bộ.
Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ”.

2. Về thực tiễn áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Theo Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2022, số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng gồm có 398 văn bản còn hiệu lực thi hành. Qua rà soát, Vụ Pháp chế nhận thấy có một số văn bản quy phạm pháp luật hiện không còn phù hợp với quy định hiện hành; một số văn bản đưa ra các biện pháp giải quyết tình huống, chỉ phù hợp với thời điểm ban hành; một số văn bản đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác, một số văn bản không còn được thực hiện trên thực tế..., tuy nhiên, do chưa được thay thế, bãi bỏ nên chưa thể công bố hết hiệu lực. Vì vậy, cần thiết phải “làm sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho hoạt động pháp điển hóa, hoạt động quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất bãi bỏ gồm 10 văn bản, trong đó: 

- Bãi bỏ toàn bộ: 04 văn bản. 
- Bãi bỏ một phần: 06 văn bản. 

(Chi tiết danh mục, lý do bãi bỏ tại Bảng tổng hợp các lĩnh vực kèm theo).

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích:
Chấm dứt hiệu lực của các quy định, văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế, không còn phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng:

- Rà soát, xác định chính xác những văn bản, quy định cần bãi bỏ;

- Tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư. 
III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  
1. Tham mưu trình Bộ ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành. 
2. Rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Thông tư; tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để trao đổi, thảo luận, thống nhất về dự thảo Thông tư.
3. Trình Bộ trưởng quyết định về trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 4 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

4. Đăng tải để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về dự thảo Thông tư tại Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Tham mưu trình Bộ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

6. Xin ý kiến các Thứ trưởng về dự thảo Thông tư

7. Trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục dự thảo 

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các thông tư, thông tư liên tịch
Điều 2. Bãi bỏ một phần Thông tư 
Điều 3. Điều khoản thi hành.
2. Nội dung dự thảo 

Căn cứ lý do bãi bỏ nêu tại mục I của Tờ trình, nội dung dự thảo Thông tư cụ thể như sau: Bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành, gồm: 04 văn bản bãi bỏ toàn bộ; 06 văn bản bãi bỏ một phần. 
Nội dung dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hàn, liên tịch ban hành đã không còn phù hợp hoặc áp dụng trên thực tế. 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Tài liệu kèm theo Tờ trình: (i) Dự thảo Thông tư; (ii) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan;  (iii) Báo cáo thẩm định; (iv) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (v) Ý kiến của các Thứ trưởng.  
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);

- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT.
	KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Hiên


BẢNG TỔNG HỢP LÝ DO BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH 


	TT
	Tên văn bản đề xuất bãi bỏ
	Lý do bãi bỏ văn bản 
	Đề xuất

	A. BÃI BỎ TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	

	I.
	LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
	

	1. 
	Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
	- Về căn cứ ban hành văn bản: Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT được xây dựng theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019 số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế ban hành quy định về ngưỡng MRPL (giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu) của các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa. Trong Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT dẫn chiếu và áp dụng Quyết định 2002/657/EC của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên đến ngày 28/11/2022, Quyết định 2002/657/EC đã hết hiệu lực, khái niệm MRPL không còn được sử dụng. 

- Về nội dung: Khái niệm về MRPL quy định tại Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT hết hiệu lực. Liên minh Châu Âu đã ban hành các Quy định số (EU) 2019/1871 ngày 07/11/2019 và Quy định (EU) 2021/808 ngày 22/3/2021 quy định về mức tham chiếu để xử lý đối với các hoạt chất không được phép có trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật (Reference points of action - RPA) đối với tồn dư một số hoạt chất không có quy định mức giới hạn tối đa (MRL) trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật (có hiệu lực thi hành từ 28/11/2022). 
	Bãi bỏ toàn bộ 

	II.
	LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
	
	

	2. 
	Quyết định số 20/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn ngành: Phương pháp hậu kiểm giống cây trồng
	1. Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực:
+ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa đã được thay thế bởi Luật Chất lượng hàng hóa.
+ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện đang thực hiện theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Về nội dung: Quyết định số 20/2000/QĐ-BNN-KHCN không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không còn thực hiện trong thực tiễn:
+ Tiêu chuẩn ngành không còn phù hợp với Luật Chất lượng hàng hóa và Luật Trồng trọt.

Điều 25 Luật Trồng trọt quy định giống cây trồng chính thuộc hàng hóa nhóm 2 được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng và tiêu chuẩn do người sản xuất, nhập khẩu công bố áp dung và giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính là hàng hóa nhóm 1 được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng.

+ Quy định về Chất lượng giống cây trồng thực hiện theo Thông tư  46/2015/TT-BNNPTNT; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá Bãi bỏ toàn bộ sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. 
+ Phương pháp hậu kiểm giống cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày thực hiện theo TCVN 8547-2011.
	Bãi bỏ toàn bộ

	III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

	3. 
	Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
	- Về căn cứ ban hành văn bản:

Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành; hiện đang thực hiện theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Về nội dung: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT không còn thực hiện Thông tư này trên thực tế; Bộ đang triển khai thực hiện xây dựng Quyết định ban hành Giải thưởng về nông nghiệp quy mô quốc gia trong tình hình mới.
	Bãi bỏ toàn bộ

	4. 
	Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT-BNN-BLĐTBXH-BVHTT ngày 30/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối với nghệ nhân
	Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT-BNN-BLĐTBXH-BVHTT được xây dựng để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn. 
- Về căn cứ ban hành văn bản:

Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Về nội dung: 

Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT-BNN-BLĐTBXH-BVHTT hiện không còn thực hiện trên thực tế
	Bộ Văn hoa thể thao và du lịch đề xuất bãi bỏ.
Đề nghị Bộ Văn hoa thể thao và du lịch, Bộ Lao động Thương binh và xã hội có ý kiến
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